
STT
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 
gian làm việc) Vị trí chuyên môn

1 ĐINH THỊ ÁI NHUNG 000107/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa và 

HSCC
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Ban Giám đốc

2 Y VŨ 000073/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Ban Giám đốc

3 LÊ ĐÌNH THIẾT 000069/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Ban Giám đốc

4 NGUYỄN VĂN HẢI 000959/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Phòng KHNV

5 NGUYỄN THANH TUẤN 001575/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Phòng KHNV

6 Y HÀ 001690/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Phòng KH-NV

7 TRỊNH THỊ NHA TRANG 000974/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Phòng KHNV

8 NGUYỄN HỒNG ĐỆ 001916/KTCCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Phòng KHNV

9 HOÀNG TUẤN ANH 001010/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Phòng TC - HC

10 DƯƠNG THỊ HỒNG VÂN 000955/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Phòng TC - HC

11 NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG 001024/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Phòng Điều dưỡng

12 BLOONG TRO HÀO 000109/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Ngoại TH-CSSKSS

13 NÔNG THỊ KIM LIÊN 001687/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Ngoại TH-CSSKSS

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 
TẠI TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI

(Kèm theo Công văn số 2738/YTĐL-KHNV ngày 11/11/2020 của TTYT huyện Đăk Glei)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI

2. Địa chỉ: Thôn Đăk Dung-TT Đăk Glei-Kon Tum



14 LÊ THỊ THU 000958/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Ngoại TH-CSSKSS

15 Y LỰC 000973/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Ngoại TH-CSSKSS

16 LĂNG THỊ HOAN 001025/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Ngoại TH-CSSKSS

17 Y PHỈ 000975/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Ngoại TH-CSSKSS

18 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH 001943/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về Hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Ngoại TH-CSSKSS

19 NGUYỄN THỊ HẢO 000965/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Ngoại TH-CSSKSS

20 A LƯƠNG 000115/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Nội TH- Nhi

21 Y HỒNG 2514/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Nội TH-Nhi

22 NÔNG HẢO SƠN 000963/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Nội TH-Nhi

23 Y KIM TÀI 000114/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Nội TH- Nhi

24 Y LIỄU 000976/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Nội TH- Nhi

25 LÊ THIỊ TRỌNG LỢI 001005/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Nội TH- Nhi

26 BÙI THỊ HƯỜNG 001033/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Nội TH- Nhi

27 LÊ THỊ NGUYỆT 2128/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Nội TH- Nhi

28 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 2143/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Nội TH-Nhi

29 A THỊ ÁNH NGUYỆT 000987/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Tuyền nhiễm

30 Y HỒNG HƯƠNG 001719/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Tuyền nhiễm

31 PHẠM THỊ THƯƠNG 000999/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Tuyền nhiễm

32 HOÀNG THỊ NHUNG 000805/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Truyền nhiễm

33 BÙI THỊ QUYÊN 000954/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Tuyền nhiễm



34 Y LOAN 001536/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Tuyền nhiễm

35 CAO THỊ THANH PHƯƠNG 001002/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa XN - CĐHA

36 HOÀNG HẢI TRƯỜNG 001003/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa XN - CĐHA

37 Y THÚ 001004/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa XN - CĐHA

38 Y MÍT 000977/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa XN - CĐHA

39 A THIÊNG 001919/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa XN - CĐHA

40 PHẠM HỮU BÁCH 000979/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hình ảnh y học
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa XN - CĐHA

41 A CƯỜNG 001006/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa XN - CĐHA

42 A KỲ 000993/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hình ảnh y học
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa XN - CĐHA

43 A VŨ 000997/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hình ảnh y học
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa XN - CĐHA

44 Y ĐÌNH THÚY 2215/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh YHCT 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa YHCT&PHCN

45 MAI MINH LÂM 000116/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa YHCT&PHCN

46 ĐINH THỊ THANH HOA 000968/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa YHCT&PHCN

47 ĐOÀN THỊ HỒNG LOAN 001027/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa YHCT&PHCN

48 NGUYỄN TRUNG CHÍNH 001001/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa YHCT&PHCN

49 A MIỄN 000992/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa khám - HSCC

50 ĐINH SỸ THÙY 001937/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa khám - HSCC

51 TRƯƠNG QUỐC HIỆU 001029/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa khám - HSCC

52 NGUYỄN DUY VĨNH HẢO 001533/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Khám-HSCC

53 Y THAO 001028/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa khám - HSCC



54 NGUYỄN THỊ THU THƯƠNG 000981/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa khám - HSCC

55 DƯƠNG HUỲNH ANH TUẤN 2335/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa khám - HSCC

56 Y LOAN 001535/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa khám - HSCC

57 TRỊNH ANH DŨNG 000986/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa khám - HSCC

58 ĐỖ NGUYỄN HOÀNG 001923/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa khám - HSCC

59 NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH 533/CCHND-SYT-KT Dược 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Dược-TTB-VTYT

60 HÀ THỊ THUẬN 276/KT-CCHN Dược 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Dược-TTB-VTYT

61 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 376/KT-CCHND Dược 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Dược-TTB-VTYT

62 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 216/KT-CCHND Dược 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Dược-TTB-VTYT

63 NGUYỄN VỸ LUẬN 364/KT-CCHND Dược 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Dược-TTB-VTYT

64 PHẠM THỊ HẠT 173/KT-CCHND Dược 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Dược-TTB-VTYT

65 ĐINH THỊ HÒA 285/KT-CCHN Dược 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Dược-TTB-VTYT

66 A HẠ 000108/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa KSBT&HIV/AIDS

67 A NÊN 001037/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa KSBT&HIV/AIDS

68 A NHƠM 000961/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa KSBT&HIV/AIDS

69 ĐINH QUỐC TÚ 001012/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa KSBT&HIV/AIDS

70 VÕ XUÂN TỴ 000998/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa KSBT&HIV/AIDS

71 NGUYỄN CÔNG TOÀN 2308/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa KSBT&HIV/AIDS

72 Y MAI 2354/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa KSBT&HIV/AIDS

73 BÙI VĂN ĐÔNG 000962/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa KSBT&HIV/AIDS



74 NGUYỄN MINH TIẾN 000960/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa ATVSTP-YTCC-DD

75 LÊ ĐỨC BIÊN 001016/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa ATVSTP-YTCC-DD

76 A QUẾ 001013/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hình ảnh y học
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa ATTP-YTCC-DD

77 Y XA OANH 2599/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa khám - HSCC

78 Y DU 2598/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Ngoại TH-CSSKSS

79 Y LỤC 601/CCHN-D-SYT-KT Dược 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa Dược-TTB-VTYT

Tổng cộng: 79 người
5. Danh sách đăng ký người làm việc:

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời Vị trí làm việc

1 Lê Công Vỹ Kê toán đại học 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán-Phòng tài chính kế toán

2 Chu Thị Điệp Kê toán đại học 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán-Phòng tài chính kế toán

3 Trương Thị Huyền Kê toán đại học 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán-Phòng tài chính kế toán

4 Nguyễn Chí Trung Kê toán đại học 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán-Phòng tài chính kế toán

5 Nguyễn Thị Thảo Kế toán trung học 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán-Phòng tài chính kế toán

6 Hoàng Thị Tới Kế toán trung học 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán-Phòng tài chính kế toán

7 Trần Quốc Thắng Cao đẳng SP tin học 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 CNTT-Phòng Tổ chức - Hành chính

8 Cao Thị Kim Tiến Y sĩ đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 10 Y sĩ - Khopa ATTP - YTCC & DD

9 Võ Duy Linh Kỹ sư  QL-CBLS 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Khoa ATTP - YTCC & DD

10 Nguyễn Văn Chanh CN Điều dưỡng 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 7 Dân số viên - Phòng Dân số

11 Đặng Ngọc Bá
Điều dưỡng sơ học
 CN công tác xã hội

7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 8 Dân số viên - Phòng Dân số

12 Nguyễn Thị Hiền Dược sĩ trung học 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Dân số viên - Phòng Dân số

13 Y Nhưỡng Hộ sinh trung học 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Dân số viên - Phòng Dân số



14 Bùi Tấn Hảo 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 7 Lái xe - Phòng Tổ chức - Hành chính

15 Võ Tấn Phương 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 8 Lái xe - Phòng Tổ chức - Hành chính

16 Ô Lý Kim Dung 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 9 Hộ lý - Phòng Tổ chức - Hành chính

17 Lê Thiị Ánh Nguyệt 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 10 Hộ lý - Khoa Truyền nhiễm

18 Y Sao 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 11 Hộ lý - Khoa Ngoại TH - CSSKSS

19 Y Thuận 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 12 Hộ lý - Khoa Nội TH - Nhi

20 Y Quân 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 13 Hộ lý - Khoa Khám - Hồi sức cấp cứu

21 A Lê Thanh 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 14 Bảo vệ - Phòng Tổ chức - Hành chính

22 Vũ Văn Đồng 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 15 Bảo vệ - Phòng Tổ chức - Hành chính

Tổng cộng: 22 người















STT
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 
gian làm việc) Vị trí chuyên môn

1 Y NHƯỜNG 001026/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 PK ĐKKV Đăk Môn

2 BÙI VĂN NỘI 000980/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 PK ĐKKV Đăk Môn

3 Y NÔM 001007/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 PK ĐKKV Đăk Môn

4 Y NƯƠNG 000989/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 PK ĐKKV Đăk Môn

5 TRẦN THỊ QUÝ 000984/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 PK ĐKKV Đăk Môn

6 Y NGUYỆT 600/CCHN-D-SYT-KT Dược 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 PK ĐKKV Đăk Môn

7 LỮ THỊ HOÀI THƯƠNG 000972/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Xét nghiệm
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 PK ĐKKV Đăk Môn

8 VÕ THỊ KIM LOAN 2435/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 PK ĐKKV Đăk Môn

9 Y TAM 351/KT-CCHND Dược 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 PK ĐKKV Đăk Môn

10 Y THẢO 000971/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 PK ĐKKV Đăk Môn

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC ĐĂK MÔN

2. Địa chỉ:  Đăk Môn- Đăk Glei-Kon Tum

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



11 NGUYỄN THỊ NHÃ 000970/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 PK ĐKKV Đăk Môn

Tổng cộng: 11 người

5. Danh sách đăng ký người làm việc:

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời Vị trí làm việc

1 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Dược sĩ trung học 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Dân số viên - PK ĐKKV Đăk Môn

2 LÊ THỊ HÀ 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 Hộ lý - PK ĐKKV Đăk Môn

Tổng cộng: 02 người

Đăk Glei, ngày 27 tháng 3 năm 2020    

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 
kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đinh Thị Ái nhung







STT
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 
gian làm việc) Vị trí chuyên môn

1 Y TÁM 001034/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6. TYT xã Mường Hoong

2 TÔ THỊ GÁI 001018/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6. TYT xã Mường Hoong

3 Y MÙI 618/CCHN-D-SYT-KT Dược 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6. TYT xã Mường Hoong

4 A THIÊN 2172/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6. TYT xã Mường Hoong

5 TRƯƠNG ĐÔNG ANH 001023/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6. TYT xã Mường Hoong

6 Y NGÀNH 001537/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6. TYT xã Mường Hoong

Tổng cộng: 06 người

5. Danh sách đăng ký người làm việc:

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)
Vị trí làm việc

1 A Vơ Điều dưỡng sơ học 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Mường Hoong

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ MƯỜNG HOONG

2. Địa chỉ: Mường Hoong- Đăk Glei-Kon Tum

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



Tổng cộng: 01 người

Đăk Glei, ngày 27 tháng 3 năm 2020    

Người chịu trách nhiệm chuyên môn
 kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đinh Thị Ái Nhung







STT
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 
gian làm việc) Vị trí chuyên môn

1 ĐỖ HUY DŨNG 000978/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Kroong

2 Y CHƯƠNG 001539/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Kroong

3 NGUYỄN TẤN ĐẠT 001918/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Kroong

4 Y DỊ 001982/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Kroong

5 TRẦN THỊ ÁNH TỨ 000238/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Kroong

6 NGUYỄN THỊ THU 108/KT-CCHND Dược 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Kroong

7 HÀ THỊ HẢI YẾN 001725/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Kroong

Tổng cộng: 07 người

5. Danh sách đăng ký người làm việc:

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

Vị trí chuyên môn

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK KROONG

2. Địa chỉ: Đăk Kroong- Đăk Glei-Kon Tum

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



1

2

Tổng cộng:

Đăk Glei, ngày 27 tháng 3 năm 2020    

Người chịu trách nhiệm chuyên môn
 kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đinh Thị Ái Nhung







STT
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 
gian làm việc) Vị trí chuyên môn

1 TRƯƠNG THỊ THÚY HUỆ 000967/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT Thị trấn

2 ĐOÀN THỊ NGỌC BÌNH 001019/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT Thị Trấn

3 ĐINH THỊ PHƯỢNG 001723/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT Thị trấn

4 A THẢ 001755/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT Thị trấn

5 Y LỆ HƯƠNG 481/CCHND-D-SYT-KT Dược 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT Thị trấn

6 HOÀNG NỮ LI LI
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT Thị trấn

Tổng cộng: 06 người

5. Danh sách đăng ký người làm việc:

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)
Vị trí làm việc

1 Y THÊN Hộ sinh sơ học 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT Thị trấn

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN

2. Địa chỉ: Thị trấn - Đăk Glei-Kon Tum

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



Tổng cộng: 01 người

Đăk Glei, ngày 27 tháng 3 năm 2020    

Người chịu trách nhiệm chuyên môn
 kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đinh Thị Ái Nhung







STT
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 
gian làm việc)

1 ĐẶNG THỊ MINH NGUYỆT 2273/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6

2 NGUYỄN TẤN THƯƠNG 000966/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6

3 ĐỖ THỊ KIM PHƯỢNG 000957/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6

4 HÀ ĐÌNH NAM 000995/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6

5 NGUYỄN THỊ HIẾU 001014/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6

6 TRẦN THỊ THANH THÙY 574/CCHN-D-SYT-KT Dược 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6

7 THÁI THỊ TUYẾT 001534/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6

Tổng cộng: 07 người

5. Danh sách đăng ký người làm việc:

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

Vị trí làm việc

1 PHAN THỊ TỴ Điều dưỡng sơ học 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Pék

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK PÉK

2. Địa chỉ: Đăk Pék- Đăk Glei-Kon Tum

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ
TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



Tổng cộng: 01 người

Đăk Glei, ngày 27 tháng 3 năm 2020    

Người chịu trách nhiệm chuyên môn
 kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đinh Thị Ái Nhung



Vị trí chuyên môn

TYT xã Đăk Pék

TYT xã Đăk Pék

TYT xã Đăk Pék

TYT xã Đăk Pék

TYT xã Đăk Pék

TYT xã Đăk Pék

TYT xã Đăk Pék

A VIỆT NAM





STT
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 
gian làm việc) Vị trí chuyên môn

1 LỮ THANH LY 000969/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Plô

2 LÊ VŨ THIẾT HÙNG 002000/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Plô

3 HOÀNG THỊ HẠNH 104/KT-CCHND Dược  7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Plô

4 ĐINH VĂN TRƯỜNG 000994/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Plô

5 PHẠM VĂN THIỆN 011726/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Plô

Tổng cộng: 05 người

5. Danh sách đăng ký người làm việc:

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)
Vị trí làm việc

1 A VƠI Điều dưỡng sơ học  7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Plô

2 Y KIM DUNG Hộ sinh sơ học  7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Plô

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK PLÔ

2. Địa chỉ: Đăk Plô - Đăk Glei - Kon Tum

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



Tổng cộng: 02 người

Đăk Glei, ngày 27 tháng 3 năm 2020    

Người chịu trách nhiệm chuyên môn
 kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đinh Thị Ái Nhung







STT
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 
gian làm việc) Vị trí chuyên môn

1 Y HỒNG 000988/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Xốp

2 CHU QUANG CHIẾN 001008/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Xốp

3 TRẦN MẠNH HÙNG 437/CCHN-D-SYT-KT Dược 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Xốp

4 Y MINH TRANG Đang làm CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Xốp

5 Y HẠT 001724/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Xốp

6 A LÂM 001022/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Xốp

Tổng cộng: 06 người

5. Danh sách đăng ký người làm việc:

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)
Vị trí làm việc

1

2

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ XỐP

2. Địa chỉ: Xã Xốp - Đăk Glei -Kon Tum

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



Tổng cộng:

Đăk Glei, ngày 27 tháng 3 năm 2020    

Người chịu trách nhiệm chuyên môn
 kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đinh Thị Ái Nhung







STT
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 
gian làm việc) Vị trí chuyên môn

1 A BÉC 001940/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Ngọc Linh

2 CAO VĂN DƯ 001021/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Ngọc Linh

3 Y THA 2495/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Ngọc Linh

4 A ZÊN 000991/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Ngọc Linh

5 THOAN 627/CCHN-D-SYT-KT Dược 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Ngọc Linh

6 LÊ THỊ DỊU 001572/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Ngọc Linh

Tổng cộng: 06 người

5. Danh sách đăng ký người làm việc:

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)
Vị trí làm việc

1

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ NGỌC LINH

2. Địa chỉ: Ngọc Linh - Đăk Glei - Kon Tum

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



2

3

4

5

Tổng cộng:

Đăk Glei, ngày 27 tháng 3 năm 2020    
Người chịu trách nhiệm chuyên môn

 kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đinh Thị Ái Nhung







STT
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 
gian làm việc) Vị trí chuyên môn

1 MAI THỊ THANH HOA 001038/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Nhoong

2 WEN LY CHÂU 001825/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Nhoong

3 A TƯ 000996/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Nhoong

4 CHU THỊ LIỄU 000953/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Nhoong

5 NGUYỄN THỊ XUÂN HIỆP 64/KT-CCHND Dược 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Nhoong

6 BÙI THỊ MUÔN 000237/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Nhoong

7 ĐINH THANH HẢI 001574/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Nhoong

Tổng cộng: 07 người

5. Danh sách đăng ký người làm việc:

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)
Vị trí làm việc

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK NHOONG

2. Địa chỉ: Đăk Nhoong - Đăk Glei - Kon Tum

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



1

2

3

4

Tổng cộng:

Đăk Glei, ngày 27 tháng 3 năm 2020    

Người chịu trách nhiệm chuyên môn
 kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đinh Thị Ái Nhung







STT
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 
gian làm việc) Vị trí chuyên môn

1 LÊ DOÃN LỘC 001036/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Long

2 A NÂY 001584/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Long

3 TRẦN THỊ MÙI 000982/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Long

4 NGUYỄN VĂN ĐỨC 001858/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Long

5 NGUYỄN THỊ MẬN 496/CCHN-D-SYT-KT Dược 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Long

6 A TÌNH 001538/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Long

Tổng cộng: 06 người

5. Danh sách đăng ký người làm việc:

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) Vị trí làm việc

1

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK LONG

2. Địa chỉ:  Đăk Long - Đăk Glei - Kon Tum

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



2

3

Tổng cộng:

Đăk Glei, ngày 27 tháng 3 năm 2020    

Người chịu trách nhiệm chuyên môn
 kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đinh Thị Ái Nhung







STT
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 
gian làm việc) Vị trí chuyên môn

1 NGUYỄN THỊ OANH 000985/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT  xã Đăk Choong

2 NGUYỄN VĂN HIẾU 2474/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh YHCT 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT  xã Đăk Choong

3 A SÂM 002037/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT  xã Đăk Choong

4 THÁI THỊ MAI 000983/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT  xã Đăk Choong

5 PHẠM THỊ HIỀN 001031/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT  xã Đăk Choong

6 HỒ THỊ THÙY TRANG 508/CCHN-D-SYT-KT Dược 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT  xã Đăk Choong

7 VŨ VĂN ĐÌNH 001722/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT  xã Đăk Choong

Tổng cộng: 07 người

5. Danh sách đăng ký người làm việc:

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)
Vị trí làm việc

1

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK CHOONG

2. Địa chỉ:  Đăk Choong - Đăk Glei - Kon Tum

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



2

3

Tổng cộng:

Đăk Glei, ngày 27 tháng 3 năm 2020    

Người chịu trách nhiệm chuyên môn
 kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đinh Thị Ái Nhung







STT
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 
gian làm việc) Vị trí chuyên môn

1 LÊ HUY THANH 001011/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Man

2 A LAI 001035/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Man

3 DƯƠNG THỊ THU HIỀN 000956/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Man

4 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 001017/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Man

5 Y XUÂN 001015/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Man

6 NGUYỄN THỊ HIỀN 531/CCHN-D-SYT-KT Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Man

7 NGUYỄN THỊ THỨC 001573/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng
7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 TYT xã Đăk Man

Tổng cộng: 07 người

5. Danh sách đăng ký người làm việc:

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK MAN

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7g00-17g00, từ thứ 2 đến thứ 6.

2. Địa chỉ:  Đăk Man - Đăk Glei - Kon Tum

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 
TẠI TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)
Vị trí làm việc

1

2

3

Tổng cộng:

Đinh Thị Ái Nhung

Đăk Glei, ngày 27 tháng 3 năm 2020    

Người chịu trách nhiệm chuyên môn
 kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
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